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LUYỆN TẬP CHUNG
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức và thực hiện thành thạo các quy tắc trên.

- HS nắm được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức. HS thực hiện thành thạo phép chia. 

- Được củng cố và khắc sâu cách thực hiện phép nhân, chia đa thức một biến. Nhận biết được điều kiện của phép chia hết.
- HS vận dụng phối hợp được các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia để rút gọn biểu thức đại số và tìm số chưa biết.

- HS vận dụng phối hợp được các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia đơn thức đa thức vào các bài toán thực tế.

- Vận dụng được cách thực hiện phép nhân, chia đa thức một biến để giải quyết các bài toán.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia đơn thức, đa thức. HS biết tính toán và trình bày các phép toán trên thông qua việc rút gọn biểu thức đại số. Đọc, hiểu được các yêu cầu của bài toán và trình bày được bài toán dưới dạng văn bản toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS thực hiện thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức vào giải toán. chia đa thức một biến trong bài toán. Sử dụng nhân, chia đa thức một biến để tìm giá trị của đa thức hoặc tìm hệ số tự do trong đa thức bị chia. Thực hiện được các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự; quy nạp, diễn dịch. 

- Năng lực mô hình hóa toán học: HS biết cách đặt tính chia để thực hiện phép chia đa thức một biến, biết biểu diễn kết quả phép chia hết và phép chia có dư.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

- Nhân ái: Biết quý trọng bản thân và bạn bè, quý trọng thành quả lao động của nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu. (Trò chơi: Ai là triệu phú) (5 phút)

a) Mục tiêu: HS nhớ lại công thức cộng, trừ, nhân, chia đơn thức đa thức.
b) Nội dung: HS nhận biết và vận dụng các công thức trên để tính toán nhanh tìm lời giải cho bài toán.
c) Sản phẩm: Đáp án các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: Vấn đáp, độc lập.

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

Câu 1: Kết quả của phép tính 
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Câu 2: Kết quả của phép tính 
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Câu 3: Kết quả của phép tính 
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Câu 4: Kết quả của phép tính 
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Câu 5: Kết quả của phép tính 
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* HS thực hiện nhiệm vụ
HS: hoạt động cá nhân. Một học sinh đứng tại chỗ thực hiện một nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận
- HS nhận xét đánh giá.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của học sinh.

Đặt vấn đề vào bài.
	Trò chơi: Ai là triệu phú

Luật chơi: Gồm 5 câu hỏi dành cho 5 người chơi. Mỗi người sẽ trả lời 1 câu hỏi.

Trả lời đúng trong 20 giây đầu tiên sẽ nhận điểm 10.

Trả lời đúng trong 10 giây tiếp theo sẽ nhận điểm 9.

Trả lời đúng trong 10 giây cuối sẽ nhận điểm 8.

Sau 40 giây không có câu trả lời hoặc trả lời sai thì bạn khác sẽ được quyền trả lời câu hỏi.

Đáp án: 

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (7 phút)

a) Mục tiêu: 
- HS hiểu được các quy tắc cộng, trừ, nhân đơn thức đa thức.

- HS vận dụng được công thức vào bài toán thực tế

b) Nội dung: Ví dụ 1 (sgk/44)

c) Sản phẩm: Lời giải Ví dụ 1
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm, giao tiếp hợp tác.
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Ví dụ 1 (sgk/44)

Cho một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là: 
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a) Chứng tỏ rằng biểu thức biểu thị thể tích của hình hộp chữ nhật đã cho là một đa thức bậc ba.

b) Chứng tỏ rằng biểu thức biểu thị diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là một đa thức bậc hai.

GV hướng dẫn HS:

H1: a) Nêu công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật?

H2: b) Nêu công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật?

* HS thực hiện nhiệm vụ: Hoạt động nhóm. 

Đ1: Thể tích hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy nhân chiều cao (Tích độ dài ba cạnh).

Đ2: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh cộng diện tích hai mặt đáy.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân chiều cao.

* Báo cáo, thảo luận

- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- HS nhận xét đánh giá.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của học sinh.
	1. Ví dụ 1.
Lời giải

a) Thể tích hình hộp chữ nhật đã cho là :
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Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đã cho là một đa thức bậc ba.

b) Cách 1.

Hình hộp chữ nhật có sáu mặt là 
[image: image31.wmf]6

 hình chữ nhật, trong đó :

- Hai mặt có kích thước 
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, Tổng diện tích của chúng là 
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- Hai mặt có kích thước 
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, Tổng diện tích của chúng là 
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- Hai mặt có kích thước 
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Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là :
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Cách 2.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều cao 
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 và đáy có kích thước 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập. (25 phút)

a) Mục tiêu: HS thực hiện thành thạo phép nhân, chia đơn thức đa thức, biết tìm số chưa biết trong biểu thức đại số.
b) Nội dung: Bài tập 7.36; 7.37; 7.38 (sgk/45)
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 7.36; 7.37; 7.38 (sgk/45)
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, thuyết trình.
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập 1: 

- HS hoạt động cá nhân 

Bài tập 7.36 (sgk/45).

Rút gọn biểu thức sau:
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* Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 

HS nhận xét bài nhau.

* Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét bài làm của HS.

GV chốt quy tắc nhân, chia và cách rút gọn một biểu thức đại số.

* Giao nhiệm vụ học tập 2: 

- HS hoạt động cặp đôi

Bài tập 7.37 (sgk/45).

Rút gọn các biểu thức sau:

a)
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* Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 

HS nhận xét bài nhau.

* Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét hoạt động cặp đôi của HS

GV chốt quy tắc nhân đơn thức với đa thức, củng cố quy tắc cộng trừ đơn thức.

Lưu ý: 

GV: Sau khi rút gọn các biểu thức đại số trên có gì đặc biệt?

(Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến)

* Giao nhiệm vụ học tập 3: 

- HS hoạt động cặp đôi

Bài tập 7.38 (sgk/45).

Tìm giá trị của 
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* Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 

HS nhận xét bài nhau.

* Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét hoạt động cặp đôi của HS

KL: Cần rút gọn vế trái của biểu thức sau đó giải bài toán tìm 
[image: image62.wmf]x

 ở các dạng quen thuộc.
	2. Luyện tập

Bài tập 7.36 (sgk/45).
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Bài tập 7.37 (sgk/45).

Rút gọn các biểu thức sau:
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Kết luận:

Do kết quả rút gọn đa thức là một số nên ta nói giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến 
[image: image75.wmf]x

.

Bài tập 7.38 (sgk/45).

Tìm giá trị của 
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, biết rằng:
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4. Hoạt động 4: Vận dụng. (6 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để giải bài tập.
b) Nội dung: Bài tập “ Chứng minh rằng giá trị của biểu thức 
[image: image87.wmf](

)

(

)

(

)

1325

nnnn

---+

 chia hết cho 
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 với mọi giá trị của 
[image: image89.wmf]n

.”
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập trên
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm, vấn đáp, thuyết trình.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập: 

“ Chứng minh rằng giá trị của biểu thức 
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 chia hết cho 
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 với mọi giá trị của 
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.”
GV: Để chứng minh biểu thức trên chia hết cho 
[image: image93.wmf]3

 ta làm như thế nào?
* Thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động theo nhóm để tìm ra cách giải bài toán .
HS: Để chứng minh biểu thức trên chia hết cho 
[image: image94.wmf]3

 ta biến đổi biểu thức về dạng bội của 
[image: image95.wmf]3


* Báo cáo, thảo luận 

- HS báo cáo bài làm của nhóm.
- Các nhóm nhận xét chéo nhau
* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét hoạt động nhóm và chốt kiến thức.
	3. Vận dụng
Bài tập *
“ Chứng minh rằng giá trị của biểu thức 
[image: image96.wmf](
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 chia hết cho 
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 với mọi giá trị của 
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Lời giải
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Vì 
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 nên 
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 với mọi giá trị của 
[image: image106.wmf]n
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	* Hướng dẫn tự học ở nhà: (2 phút)

- Học  quy tắc nhân chia đơn thức đa thức, đặc biệt là cách đặt tính chia đa thức cho đa thức đã sắp xếp.
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Làm các bài tập: 7.39 - 7.41 sgk trang 45, bt.........sbt  để rèn kỹ năng chia đa thức.
- Chuẩn bị trước nội dung tiếp theo.
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